
	TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
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	TỔ CHUYÊN MÔN : 3
	
	Độclập - Tự do - Hạnhphúc



LỊCH HỌC – TUẦN 7 – LỚP 3/1
 (Từngày 18/10/2021 đếnngày 22/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(18/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Ngườilínhdũngcảm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhânsốcó 2 chữsốvớisốcó 1chữ số (cónhớ) + Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 3- Lesson 3 + Unit 4- Lesson 1
	Google  meet

	Thứba
(19/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Ngườilínhdũngcảm
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 5: Tập gõ bàn phím
	Video

	Thứtư
(20/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 6 + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 3: Con vậtquenthuộc
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	Họcđộngtácbụng
	Google  meet

	Thứnăm
(21/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Mùathucủaem+ Ônchữhoa C
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát:Đếmsao
	Video

	Thứsáu
(22/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Sinhhoạt CLB tháng 10
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìm 1 trongcácphầnbằngnhaucủa 1 số
	Google  meet












LỊCH HỌC – TUẦN 7 – LỚP 3/2
 (Từngày 18/10/2021 đếnngày 22/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(18/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Ngườilínhdũngcảm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhânsốcó 2 chữsốvớisốcó 1chữ số (cónhớ) + Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(19/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Ngườilínhdũngcảm
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 5: Tập gõ bàn phím
	Video

	
Thứtư
(20/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 6 + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 3: Con vậtquenthuộc
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	HọcđộngtácnhảyvàĐiềuhòacủabài TDPTC
	Google  meet

	
Thứnăm
(21/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Mùathucủaem+ Ônchữhoa C
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát:Đếmsao
	Video

	
	
	TiếngAnh
	Unit 3- Lesson 3 + Unit 4- Lesson 1
	Google  meet

	Thứsáu
(22/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Sinhhoạt CLB tháng 10
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìm 1 trongcácphầnbằngnhaucủa 1 số
	Google  meet














LỊCH HỌC – TUẦN 7 – LỚP 3/3
 (Từngày 18/10/2021 đếnngày 22/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(18/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Ngườilínhdũngcảm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhânsốcó 2 chữsốvớisốcó 1chữ số (cónhớ) + Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(19/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Ngườilínhdũngcảm
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 5: Tập gõ bàn phím
	Video

	
Thứtư
(20/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 6 + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 3: Con vậtquenthuộc
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	Họcđộngtácbụng
	Google  meet

	
Thứnăm
(21/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Mùathucủaem+ Ônchữhoa C
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát:Đếmsao
	Video

	Thứsáu
(22/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Sinhhoạt CLB tháng 10
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìm 1 trongcácphầnbằngnhaucủa 1 số
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 3- Lesson 3 + Unit 4- Lesson 1
	Google  meet















LỊCH HỌC – TUẦN 7 – LỚP 3/4
 (Từngày 18/10/2021 đếnngày 22/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(18/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Ngườilínhdũngcảm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhânsốcó 2 chữsốvớisốcó 1chữ số (cónhớ) + Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(19/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Ngườilínhdũngcảm
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 5: Tập gõ bàn phím
	Video

	
Thứtư
(20/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 6 + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 3: Con vậtquenthuộc
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	HọcđộngtácnhảyvàĐiềuhòacủabài TDPTC
	Google  meet

	
Thứnăm
(21/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Mùathucủaem+ Ônchữhoa C
	[bookmark: _GoBack]Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát:Đếmsao
	Video

	Thứsáu
(22/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Sinhhoạt CLB tháng 10
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìm 1 trongcácphầnbằngnhaucủa 1 số
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 3- Lesson 3 + Unit 4- Lesson 1
	Google  meet













LỊCH HỌC – TUẦN 8 – LỚP 3/1
 (Từngày 25/10/2021 đếnngày 29/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(25/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Bàitậplàmvăn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 4- Lesson 2+3
	Google  meet

	Thứba
(26/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Bàitậplàmvăn
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 6: Thư mục
	Video

	Thứtư
(27/10)
	Sáng
	LTVC
	Mởrộngvốntừ: Trườnghọc. Dấuphẩy
	Google  meet

	
	
	Toán
	Chia sốcó 2 chữsốchosốcó 1 chữsố + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 7 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ôn 4 độngtácđãhọc, học động tác toàn thân.
	Video

	Thứnăm
(28/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Nhớlạibuổiđầuđihọc+ Ônchữhoa D, Đ
	Google  meet

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Đếmsao
	Video

	Thứsáu
(29/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểlạibuổiđầuemđihọc.
	Google  meet

	
	
	Toán
	Phép chia hết, Phép chia códư + Luyệntập
	Google  meet
















LỊCH HỌC – TUẦN 8 – LỚP 3/2
 (Từngày 25/10/2021 đếnngày 29/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(25/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Bàitậplàmvăn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(26/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Bàitậplàmvăn
	Google  meet Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 6: Thư mục
	Video

	
Thứtư
(27/10)
	Sáng
	LTVC
	Mởrộngvốntừ: Trườnghọc. Dấuphẩy
	Google  meet

	
	
	Toán
	Chia sốcó 2 chữsốchosốcó 1 chữsố + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 7 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbài TDPTC
	Video

	
Thứnăm
(28/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Nhớlạibuổiđầuđihọc+ Ônchữhoa D, Đ
	Google  meet

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Đếmsao
	Video

	
	
	TiếngAnh
	Unit 4- Lesson 2+3
	Google  meet

	Thứsáu
(29/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểlạibuổiđầuemđihọc.
	Google  meet

	
	
	Toán
	Phép chia hết, Phép chia códư + Luyệntập
	Google  meet














LỊCH HỌC – TUẦN 8 – LỚP 3/3
 (Từngày 25/10/2021 đếnngày 29/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(25/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Bàitậplàmvăn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(26/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Bàitậplàmvăn
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 6: Thư mục
	Video

	
Thứtư
(27/10)
	Sáng
	LTVC
	Mởrộngvốntừ: Trườnghọc. Dấuphẩy
	Google  meet

	
	
	Toán
	Chia sốcó 2 chữsốchosốcó 1 chữsố + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 7 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ôn 4 độngtácđãhọc, học động tác toàn thân.
	Video

	
Thứnăm
(28/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Nhớlạibuổiđầuđihọc+ Ônchữhoa D, Đ
	Google  meet

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Đếmsao
	Video

	Thứsáu
(29/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểlạibuổiđầuemđihọc.
	Google  meet

	
	
	Toán
	Phép chia hết, Phép chia códư + Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 4- Lesson 2+3
	Google  meet














LỊCH HỌC – TUẦN 8 – LỚP 3/4
 (Từngày 25/10/2021 đếnngày 29/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(25/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Bàitậplàmvăn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(26/10)
	Sáng
	Chínhtả
	Bàitậplàmvăn
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 6: Thư mục
	Video

	
Thứtư
(27/10)
	Sáng
	LTVC
	Mởrộngvốntừ: Trườnghọc. Dấuphẩy
	Google  meet

	
	
	Toán
	Chia sốcó 2 chữsốchosốcó 1 chữsố + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 7 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbài TDPTC
	Video

	
Thứnăm
(28/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Nhớlạibuổiđầuđihọc+ Ônchữhoa D, Đ
	Google  meet

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Đếmsao
	Video

	Thứsáu
(29/10)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểlạibuổiđầuemđihọc.
	Google  meet

	
	
	Toán
	Phép chia hết, Phép chia códư + Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 4- Lesson 2+3
	Google  meet




TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


							LêThị Thùy Linh

